Truong THCS Phu Long

Toan 8

Bai 1: Tom tit:

PAP AN PAI SO BAI 6

S con S chan
Ga 36 -x 2.(36-x)
Ché X ax

Phuong trinh: 2.(36 — x) + 4x =100

Giai:

Goi 0 cho 1a x (con) (BK: xeN*, x < 36). Khi do:
SO chan cho 1a 4x (chan)

S6 gala 36 —x (con)

S6 chan ga 13 2.(36 —

X)

Vi téng s6 chan 1a 100 nén ta ¢ phuong trinh: 2.(36 — x) + 4x =100
Giai Phuong trinh trén:

2.(36 —x) + 4x =100

& 72 -2x+4x=100

& -2x +4x =100 —

< 2x =28

72

< x = 14 ( Thoa méan DK)
Vay s0 cho 1a 14 (con), s6 ga 1la 36 — 14 =22 (con)

Bai 2: Tom tat: Doi 30 phut = %h
Quiang duong (s) | Van toc (v) Thoi gian (t)

(km) (kmv/h) (h)
Lacdi A ->B X
X 40 40
Luc vé B ->A *
X 30 30

Phuong trinh: x X 1

30 40 2

Giai: Doi 30 phut = %h

Goi do dai quang duong AB Ia x (km). (PK: xe N*)

Van toc lac di 1a 40 kmv/h. Thoi gian lac di 1a %h

Van téc lac v 13 40 km/h. Thai gian lac vé 1a %h

T6 Toan Tin



Truong THCS Phu Long Todan 8

Vi thoi gian vé nhiéu hon thoi gian di 1a 30 phat nén ta c6 phuong trinh: ;—O - % =%
Giai phuong trinh:
x x 1 4x 3x 60
—_— e = <:> —_ =
30 40 2 120 120 120
< 4x-3x=60

<> x =60(Thdéa man DK)
Vay do dai quang duong AB 1a 60 (km)

BAI 4: KHAI NIEM HAI TAM GIAC PONG DANG

I/. TOM TAT LY THUYET.
1. Tam gidc dong dang ‘ ’
a/ Pinh nghia: Tam giac A’B’C’ goi la dong dang vdi tam gidc ABC néu:
T -5 -F:C -C:
A'B'" B'C' C'A'
AB  BC (4 ’
-Kihi€u: a4'B'C' «~ aABC (Viet theo thir ty cap dinh twong rng)
2 A'B' B'C' C'A'
- Tiso = =
AB  BC (A
Khi d6: a4'B'C' ~ aABC véi ti s6 dong dang 1a k
b/ Tinh chat
+1/ Moi tam giac dong dang vai chinh no.
VD: aABC - aABC
+2/Néu aA'B'C' ~ aABC thi aABC ~ sA'B'C"
+3/Néu aA'B'C' ~ aA"B"C" va aA"B"C" -~ aABC thi aA'B'C' -~ aABC
2. Dinhli " ,
Néu mot duong thang cat hai canh cua tam giac va song song voi canh con lai thi n6 tao thanh
mot tam giac mé1 dong dang véi tam giac da cho.
GT ArABC
MN //BC (M € AB; N € AC)

=k goi 1a ti s6 dong dang.

KL \ AAMN ~ aABC
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Chi y: Dinh li ciing diing cho trudng hop dudng thing a cat phan kéo dai hai canh cua tam
gidc va song song véi canh con lai (Hinh 31).

H.\ M a A
N
B C
h \
\
_d 2
B ¢ M N

Hinh 31

aABC ¢6 MN //BC (M € AB; N e AC) khi d6: aAMN ~ aABC (dinh 1)

II/. BAI TAP AP DUNG
Bai 1: Cho aABC Hiy v& aDEF ~a ABC theo ti s6 dong dang k =2

Giai: Vi aDEF ~aABC theo ti s6 dong dang k = 2 nén ta cé:

DE=2.4B
DE _EF _DF _, | pp_2pc
4B BC  AC

DF =2.4C

D
AA /\
B C E —

Bai 2: Cho a4BC va M la trung diém ctia AB. Tir M ké tia song song v6i BC va cit AC tai L.

F

a/ K& tén cip tam giac dong dang.

A
b/Viét cac cdp goc bang nhau va ti s6 dong dang. ]/\
Gidi: M L
a/ Xét aABC ¢6 ML//BC (M € AB; L e AC,gt) khi do: / \
aAML -~ AABC (dinh 1i) B® ° -
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b/ Vi aAML ~ aABC nén:

o~ ——— _~

zchung; A/Z\/[\L:B; ALM =C ;

AM :ML = AL :l (ViM la trung diém ctua AB nén AleAB hay A—M:l
AB BC AC 2 2 AB 2

Vay aAML ~ aABC véi ti s6 dong dang k =%

III. BAI TAP VE NHA
Bai 25/ Sgk 72
Bai 27/Sgk 72
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	ĐÁP ÁN ĐẠI SỐ BÀI 6

	Giải:

	Gọi số chó là x (con) (ĐK: x�N*, x < 36). Khi đó: 

	Số chân chó là 4x (chân)

	Số gà là 36 – x (con)

	Số chân gà là 2.(36 – x) 

	Vì tổng số chân là 100 nên ta có phương trình: 2.(36 – x) + 4x =100

	Giải Phương trình trên:

	2.(36 – x) + 4x =100

	 72 – 2x + 4x = 100

	– 2x  + 4x =100 – 72 

	 2x = 28

	x = 14 ( Thỏa mãn ĐK)

	Vậy số chó là 14 (con), số gà là 36 – 14 = 22 (con)

	Giải: Đổi 30 phút = �

	Gọi độ dài quãng đường AB là x (km). (ĐK: x�N*)

	Vận tốc lúc đi là 40 km/h. Thời gian lúc đi là �

	Vận tốc lúc về là 40 km/h. Thời gian lúc về là �

	Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút nên ta có phương trình: �

	Giải phương trình:

	(Thỏa mãn ĐK)

	Vậy độ dài quãng đường AB là 60 (km) 

	BÀI 4: KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

	I/. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.

	1. Tam giác đồng dạng 

	a/ Định nghĩa: Tam  giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

	- Kí hiệu: �(Viết theo thứ tự cặp đỉnh tương ứng)

	- Tỉ số � gọi là tỉ số đồng dạng. 

	Khi đó: � với tỉ số đồng dạng là k

	b/ Tính chất

	+1/ Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó.

	VD: �

	+2/ Nếu � thì �

	+3/ Nếu � và � thì �

	2. Định lí

	Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới đồng dạng ới tam giác đã cho.

	/ 


